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2020_2021_1 2020_2021_2

1 20111064443 Phạm Tiến Dũng ĐH10C1 13/06/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

làm
7,374,400 6,334,200 13,708,600

2 20111060273 Nguyễn Đức Toàn ĐH10C1 13/01/2000

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với SV (số ĐT 

mẹ sinh viên 

gọi và nhắn tin 

không trả lời)

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
3,149,400 6,334,200 9,483,600

3 20111060609 Nguyễn Phi Hùng ĐH10C2 14/11/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 2/4/2021 đến 

20/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

du học
3,149,400 6,334,200 9,483,600

4 20111060501 Trần Quý Hiếu ĐH10C2 11/05/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 2/4/2021 đến 

20/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

làm
- 0 0

5 20111060846 Đoàn Hải Đăng ĐH10C4 11/08/2001

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

du học
9,149,400 6,334,200 15,483,600

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN KỶ LUẬT BUỘC THÔI HỌC (Tháng 5/2021)

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-TĐHHN, ngày        tháng         năm 2021)

Liên hệ với 

SV và gia 

đình

Lý do cá nhân

Kỳ nợ học phí

Tổng cộng

S

T

T

Mã SV Họ và tên Lớp

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lý do kỷ luật

1. Khoa Công nghệ thông tin
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2020_2021_1 2020_2021_2

Liên hệ với 

SV và gia 

đình

Lý do cá nhân

Kỳ nợ học phí

Tổng cộng

S

T

T

Mã SV Họ và tên Lớp

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lý do kỷ luật

6 20111060833
Nguyễn Quyết 

Thắng
ĐH10C5 29/10/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

xuất khẩu lao động
3,149,400 6,334,200 9,483,600

7 20111064485 Vũ Văn Lưu ĐH10C7 10/11/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
6,669,400 6,334,200 13,003,600

8 20111062875
Nguyễn Phương 

Thảo
ĐH10C7 21/08/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
5,374,400 6,334,200 11,708,600

9 20111064002 Trương Quốc Văn ĐH10C8 24/02/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 5/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên đi làm 3,149,400 6,334,200 9,483,600

10 20111063594
Nguyễn Vũ Đăng 

Dương
ĐH10C10 11/03/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 2/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
3,149,400 6,334,200 9,483,600

11 20111063221 Trần Duy Cường ĐH10C10 13/11/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 2/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
3,149,400 6,334,200 9,483,600

12 20111063448 Nguyễn Gia Huy ĐH10C10 25/09/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 2/4/2021 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học trường khác
3,149,400 6,334,200 9,483,600
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2020_2021_1 2020_2021_2

Liên hệ với 

SV và gia 

đình

Lý do cá nhân

Kỳ nợ học phí

Tổng cộng

S

T

T

Mã SV Họ và tên Lớp

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lý do kỷ luật

1 20111021968
Nguyễn Thị Kim 

Ngân
ĐH10K 13/10/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 05/4/2021 đến 

18/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Đang đi học tiếng 

nhật để đi nhật
- 9,853,200 9,853,200 

2 20111028754 Lê Minh Thịnh ĐH10K 09/04/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 28/3/2021 đến 

26/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Chuyển sang học 

trường Kinh doanh 

và công nghệ ở 

Hoàng Mai

1,411,100 9,853,200 11,264,300 

3 20111021896
Trần Thị Thuỳ 

Tiên
ĐH10K 02/12/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 28/3/2021 đến 

25/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Nghỉ để học nghề 

vì không theo học 

được

686,100 9,853,200 10,539,300 

1 20111070803 Trần Thị Bảo Ngọc ĐH10M1 08/11/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ ngày  20/4/2021  

đến 25/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Gia đình sinh viên 

không muốn cho 

sinh viên tiếp tục 

theo học

5,911,100 9,501,300 15,412,400

2 20111078750 Đỗ Thành Công ĐH10M2 17/06/2002

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ ngày  18/4/2021  

đến 25/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Gia đình sinh viên 

không muốn cho 

sinh viên tiếp tục 

theo học

686,100 9,501,300 10,187,400

3. Khoa Môi trường

4. Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý

2. Khoa Khí tượng thủy văn
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2020_2021_1 2020_2021_2

Liên hệ với 

SV và gia 

đình

Lý do cá nhân

Kỳ nợ học phí

Tổng cộng

S

T

T

Mã SV Họ và tên Lớp

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Lý do kỷ luật

1 20111090774 Ngô Tuấn Hưng ĐH10TĐ 19/11/2001

Nghỉ học không phép 

liên tiếp trên 30 ngày 

từ 1/12/2020 đến 

21/5/2021

CNL đã liên hệ 

với gia đình 

SV

Sinh viên muốn đi 

học và làm nghề 

khác

686,100 9,853,200 9,853,200

5. Khoa Quản lý đất đai

1 1998040142 Hoàng Hà Giang 19/12/1997 CH5B.QĐ

Học viên nghỉ học 

liên tục trên 30 ngày 

không phép từ ngày 

20/02/2021 đến ngày 

30/05/2021

CNL đã liên 

hệ với gia đình 

SV

Học viên phải đi 

làm, không thu xếp 

được thời gian để 

đi học, học viên 

muốn xin nghỉ học

16,050,000 0

16,050, 000

(gồm HK2 

năm 2019-

2020 và  HK1 

2020-2021)

6. Khoa địa chất 

1 20111087649 Nguyễn Thu Hồng 03/08/2002 ĐH10KĐ

Nghỉ học không 

phép liên tục trên 30 

ngày từ ngày 

08/03/2021 đến ngày 

30/5/2021

CNL đã liên 

hệ với gia đình 

SV

Sinh viên đã đi làm 

và không có nhu 

cầu theo học.

0 9,131,700 9,131,700

Danh sách bao gồm 20 HV,SV.
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